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STT Tên tài liệu Tác giả Nhà XB Năm XB

1 Dự báo hoạt động và tính toán giá cả Leffeuvre Thierry Giáo dục VN 2013

2 Tiếng Hàn tổng hợp dành cho ngƣời Việt Nam.  Tập 1 :  Sơ cấp.  Sách bài tập Rok Cho Hang Darakwon 2011

3 Giáo trình giáo dục quốc phòng - an ninh :  Dùng cho sinh viên các trƣờng ĐH - CĐ.  Tập 1 Đào Huy Hiệp Giáo dục VN 2013

4 Quản lý quan hệ thƣơng mại và bán hàng Lefeuvre Thierry Giáo dục VN 2015

5 Giáo trình giáo dục quốc phòng an ninh :  Dùng cho HS các trƣờng TCCN.  Tập 1 Nguyễn Đức Hạnh. Giáo dục 2008

6 Tiếng Hàn tổng hợp dành cho ngƣời Việt Nam Rok  Cho Hang Darakwon 2011

7 Xác định cung hàng hóa và dịch vụ Leffuvre Thierry Giáo dục VN 2013

8 Hoạt náo cung hàng hóa và dịch vụ Lefeuvre Thierry Giáo dục VN 2014

9
Giáo trình kỹ thuật sửa chữa ô tô,  máy nổ :  Sách dùng cho các trƣờng đào tạo hệ trung cấp 

chuyên nghiệp
NGUYỄN TẤT TIẾN. Giáo dục

2003

10 Kinh tế vĩ mô Nguyễn Nhƣ Ý Kinh tế 2016

11 Cấu tạo và sữa chữa ô tô - xe máy :  Dùng cho các trƣờng đào tạo chuyên nghiệp và dạy nghề TRỊNH VĂN ĐẠI. LĐXH 2007

12 Tự thiết kế lắp ráp 48 mạch điện thông minh :  chuyên về mạch điện trên xe ôtô
TRẦN THẾ SAN, Tăng Văn 

Mùi.
KHKT

2008

13
Giáo trình tƣ tƣởng Hồ Chí Minh :  Dành cho sinh viên đại học, cao đẳng khối không chuyên 

ngành Mác - Lênin, tƣ tƣởng Hồ Chí Minh
Phạm, Ngọc Anh CTQG

2013

14 600 essential words for the TOEIC with Audio CD Lougheed Lin Tổng hợp 2016

15 Kinh tế vi mô Lê Bảo Lâm Kinh tế 2016

16 Tƣ duy tích cực tạo thành công :  Success through a positive mental attitude Hill Napoleon Trẻ 2012

17 Thực hành sửa chữa bảo trì động cơ xăng Trần Thế San Đà Nẵng 2008

18 Kinh tế vi mô :  Câu hỏi - bài tập - trắc nghiệm Nguyễn Nhƣ Ý Kinh tế 2016

19 Cấu tạo, sửa chữa và bảo dƣỡng động cơ ô tô NGÔ VIẾT KHÁNH. GTVT 2004

20
Giáo trình công nghệ ô tô.  Phần chuẩn đoán ô tô công nghệ phục hồi chi tiết trong sửa chữa ô tô :  

Dùng cho trình độ trung cấp nghề và cao đẳng nghề.
Lao động

2010

21 Giáo trình kỹ thuật sửa chữa ô tô Hoàng Đình Long. Giáo dục 2009
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22 Nghề sửa chữa xe máy
PHẠM ĐÍNH VƢỢNG, 

Nguyễn Văn Dƣơng.
Giáo dục

2003

23 Sửa chữa điện ô tô :  Tài liệu dùng cho các trƣờng TCCN và dạy nghề
TRẦN, TUẤN ANH, Nguyễn 

Văn Hồi.
LĐXH

2005

24 Oxford business english english for customer care Rosemary Richey
Oxford 

university 2011

25 Tâm lý học quản trị kinh doanh Thái Trí Dũng LĐXH 2012

26
Giáo trình tƣ tƣởng Hồ Chí Minh :  Dành cho sinh viên đại học, cao đẳng khối không chuyên 

ngành Mác_lênin, tƣ tƣởng Hồ Chí Minh
Phạm Ngọc Anh CTQG

2011

27 10 điều tạo nên số phận = The ten commitments David Simon Tổng hợp 2011

28
Giáo trình những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin :  Dành cho SV đại học, cao đẳng 

khối không chuyên ngành Mác- Lênin, tƣ tƣởng Hồ Chí Minh.
CTQG

2013

29 Giao tiếp tiếng Hàn dành cho những ngƣời đi công tác, đi du lịch :  Kèm theo CD.  Tập 1
NGUYỄN PHI QUỲNH, 

Phạm Phƣơng Thảo.
Thanh niên

2007

30 Từ vựng tiếng hàn theo chủ điểm :  Dành cho học sinh và sinh viên Đặng, Văn Hiển Thanh niên 2011

31 Cấu trúc câu tiếng anh Nguyễn Thu Huyền ĐHQGHN 2011

32 Nguyên lý tự động điều khiển hệ thống thiết bị lạnh và điều hòa không khí Huỳnh Ngọc Dƣơng ĐHQG 2007

33 900 câu tiếng anh trình độ cơ bản.  Tập 1 Joshua Kirkman. Tổng hợp 2008

34 Kết cấu ôtô :  Giáo trình cho sinh viên Đại học
NGUYỄN KHẮC TRAI, 

Nguyễn Trọng Hoan, Hồ Hữu 
Bách Khoa

2010

35 Tiếng Hàn tổng hợp dành cho ngƣời Việt Nam Rok Cho Hang Darakwon 2011

36 Giáo trình giáo dục quốc phòng - an ninh :  Dùng cho sinh viên các trƣờng ĐH - CĐ.  Tập 2 Nguyễn Đức Đăng Giáo dục VN 2013

37 Chữa trị căn bệnh trì hoãn :  7 bƣớc loại bỏ sự trì hoãn trong cuộc sống Combs Jeffery Thời đại 2012

38 10 điều tạo nên số phận = The ten commitments Simon, David Tổng hợp 2008

39
Giáo trình đƣờng lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam :  Dành cho sinh viên đại học, cao 

đẳng khối không chuyên ngành Mác - Lênin, tƣ tƣởng Hồ Chí Minh 
CTQG

2009

40 Giáo trình tự học tiếng Hàn My Koean.  Tập 2 Thảo Ly Thanh niên 2011

41 Có hai con mèo ngồi bên cửa sổ Nguyễn Nhật Ánh Trẻ 2012

42 Luyện kỹ năng đọc hiểu tiếng anh dành cho ngƣời thi IELTS = Practice reading skill for IELTS Minh Quang Thanh niên 2012

43 C++ và lập trình hƣớng đối tƣợng PHẠM VĂN ẤT. GTVT 2005

44 Động cơ xăng và diezen DƢƠNG VĂN ĐỨC. Xây dựng 2005

45
Giáo trình tƣ tƣởng Hồ Chí Minh :  Dành cho sinh viên đại học cao đẳng khối không chuyên 

ngành Mác- Lênin, tƣ tƣởng Hồ Chí Minh
CTQG

2008



46 Từ vựng tiếng anh để thi IELTS speaking = Vocabulary for IELTS speaking test Tuấn Kiệt Thanh niên 2012

47 Quản trị doanh nghiệp = Business administration Dƣơng Hữu Hạnh Thống kê 2009

48 Kinh tế vĩ mô :  Tóm tắt, bài tập, trắc nghiệm Nguyễn Nhƣ Ý Kinh tế 2013

49 Giáo trình cung cấp điện Lƣơng Chấn Nguyên Vũ CĐCNTĐ 2012

50 Đọc hiểu tiếng Hàn Yonsei 3 = Yonsei Korean reading
Đại học 

Yonsei 2009

51 15 Days Practice for IELTS writing Xia,Wang Hong Tổng hợp 2013

52 Kỹ thuật sửa chữa ô tô cơ bản Đức Huy BKHN 2015

53 Kỹ thuật sửa chữa ô tô nâng cao Đức Huy BKHN 2016

54 Giáo trình giáo dục quốc phòng - an ninh :  Dùng cho hệ CĐ - ĐH.  Tập 1 Giáo dục 2008

55 Kỹ thuật sửa chữa hệ thống điện trên ô tô
CHÂU, NGỌC THẠCH, 

Nguyễn Thành trí.
Trẻ

2006

56 Không gia đình Malot Hector Văn học 2011

57 Cơ sở văn hoá Việt nam Trần Ngọc Thêm Giáo dục 2000

58 English for marketing & advertising Sylee Gore
Oxford 

university 2012

59 Cambridge Ielts practice tests Griffiths Mark Tổng hợp 2012

60 Giáo trình kinh tế quốc tế = International economics Nguyễn Phú Tụ Tổng hợp 2012

61 Quản trị dự án đầu tƣ Nguyễn Xuân Thủy LĐXH 2010

62 Shortcut to IELTS Listening and Speaking /  Phil Biggerton, Gary O'Connor, John Ross Biggerton Phil Giáo dục 2014

63 Tổ chức công việc của nhóm kinh doanh Lefeuvre Thierry Giáo dục
2014

64
Essential grammar in use :  A self study reference and practice book for elementary students of 

english with answers
Murphy Raymond Fahasa

2014

65 Breakthrough plus 1 :  Student book With access to digibokk 2.0 and extra practice Craven Miles Macmillan
2013

66
Giáo trình kỹ thuật sửa chữa ôtô , máy nổ :  Sách dùng cho các trƣờng đào tạo hệ trung cấp 

chuyên nghiệp
Nguyễn Tất Tiến Giáo dục VN

2011

67
Chuyên ngành cơ điện tử = Fachkunde Mechatronik :  Bản dịch tiếng Việt từ ấn bản tiếng Đức 

lần thứ 30 hợp đồng bản quyền của Nhà xuất bản Europa - Lehrmittel ký ngày 18-10-2013
J. Bartenschlager Trẻ

2017


